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CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.26.00481 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : SM-LIVER 

Số lượng/ khối lượng : 2.500 gói/ 2.500 kg 

Ngày sản xuất : 15/01/2026 

Hãng, nước sản xuất : Soma Inc, Korea 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : SOMAMTK-2504 ngày 24/12/2025 

Hóa đơn số : SOMAMTK-2504 ngày 23/01/2026 

Vận đơn số : PCLUPUS03612028 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 

: 960/HQ-GDK-TTKN ngày 02/02/2026 

(Mã hồ sơ BNNPTNT29260045132) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MITAKKO 

  Địa chỉ: 122/2A Đỗ Tấn Phong, phường Đức Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:           /QĐ-TTKN 

Ngày 25 tháng 02 năm 2026 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Bưởi 
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CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.26.00482 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : SM-VITAPRO 

Số lượng/ khối lượng : 2.500 gói/ 2.500 kg 

Ngày sản xuất : 15/01/2026 

Hãng, nước sản xuất : Soma Inc, Korea 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : SOMAMTK-2504 ngày 24/12/2025 

Hóa đơn số : SOMAMTK-2504 ngày 23/01/2026 

Vận đơn số : PCLUPUS03612028 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 

: 960/HQ-GDK-TTKN ngày 02/02/2026 

(Mã hồ sơ BNNPTNT29260045132) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MITAKKO 

  Địa chỉ: 122/2A Đỗ Tấn Phong, phường Đức Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:           /QĐ-TTKN 

Ngày 25 tháng 02 năm 2026 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Bưởi 
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CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.26.00483 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : AQUA-YEAST 

Số lượng/ khối lượng : 2.500 gói/ 2.500 kg 

Ngày sản xuất : 15/01/2026 

Hãng, nước sản xuất : Soma Inc, Korea 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : SOMAMTK-2504 ngày 24/12/2025 

Hóa đơn số : SOMAMTK-2504 ngày 23/01/2026 

Vận đơn số : PCLUPUS03612028 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 

: 960/HQ-GDK-TTKN ngày 02/02/2026 

(Mã hồ sơ BNNPTNT29260045132) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MITAKKO 

  Địa chỉ: 122/2A Đỗ Tấn Phong, phường Đức Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:           /QĐ-TTKN 

Ngày 25 tháng 02 năm 2026 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Bưởi 
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Tra cứu Giấy chứng nhận tại website: 
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CỤC THỦY SẢN VÀ KIỂM NGƯ 

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM,  

KIỂM NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THUỶ SẢN 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

Số: HQ.3K.26.00484 

Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản chứng nhận: 

Tên sản phẩm : PROBIO-SOL 

Số lượng/ khối lượng : 2.500 gói/ 2.500 kg 

Ngày sản xuất : 15/01/2026 

Hãng, nước sản xuất : Soma Inc, Korea 

Thuộc lô hàng nhập khẩu   

Hợp đồng số : SOMAMTK-2504 ngày 24/12/2025 

Hóa đơn số : SOMAMTK-2504 ngày 23/01/2026 

Vận đơn số : PCLUPUS03612028 

Giấy đăng ký kiểm tra 

chất lượng 

: 960/HQ-GDK-TTKN ngày 02/02/2026 

(Mã hồ sơ BNNPTNT29260045132) 

Đơn vị được cấp : CÔNG TY TNHH MITAKKO 

  Địa chỉ: 122/2A Đỗ Tấn Phong, phường Đức Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Phương thức đánh giá : Phương thức 7 (theo Thông tư số: 28/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ)  

Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật : QCVN 02-31-2:2019/BNNPTNT 

Có giá trị đến ngày : Hết hạn sử dụng sản phẩm 

Quyết định chứng nhận 

Số:           /QĐ-TTKN 

Ngày 25 tháng 02 năm 2026 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thị Bưởi 
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